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1. [bookmark: _GoBack]Tên khóa học: PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG CƠ BẢN
Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế;
Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế về Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế.
Căn cứ Quyết định số 1702/QĐ-BYT ngày 21/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội thuộc Đại học Y Dược TPHCM; Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội là cơ sở đào tạo liên tục cán bộ y tế thuộc Đại học Y Dược TPHCM được Bộ Y tế công nhận và cấp mã số về đào tạo liên tục (mã A002) theo Quyết định số: 492/BYT-K2ĐT, ngày 17/02/2012;
Căn cứ năng lực đào tạo của Trung tâm Huấn luyện phẫu thuật nội soi, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM; căn cứ nhu cầu cập nhật và nâng cao chuyên môn của Bác sĩ đa khoa thực hành trong lĩnh vực ngoại khoa, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM phối hợp với Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội tổ chức lớp “Phẫu thuật nội soi ổ bụng căn bản”.
Kể từ những ca đầu tiên được thực hiện, phẫu thuật nội soi đã thực sự tạo nên một cuộc cách mạng trong phẫu thuật. Thông qua các vết rạch nhỏ chỉ khoảng 0.5cm – 1cm trên thành bụng, ổ bụng sẽ được bơm căng với CO2, cung cấp cho phẫu thuật viên không gian thao tác rộng rãi. Ngoài ra, với ổ bụng được bơm căng, bác sĩ phẫu thuật có thể tiếp cận các vùng sâu và hẹp mà khó tiếp cận với mổ mở. Với sự phóng đại của kính soi, bác sĩ phẫu thuật chính cũng như các thành viên khác trong kíp phẫu thuật sẽ có được một phẫu trường rõ ràng về các cấu trúc bên trong ổ bụng. 
Ưu điểm của phẫu thuật nội soi so với mổ mở là: đây là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu; giảm nguy cơ chảy máu; ít đau sau mổ; hồi phục nhanh và thời gian nằm viện được rút ngắn; giảm được các biến chứng liên quan vết mổ.
Phẫu thuật nội soi với những lợi thế và tiến bộ vượt bậc đã được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới cho hầu hết các chuyên khoa. Do vậy nhu cầu xã hội đối với việc được đào tạo kỹ thuật phẫu thuật nội soi một cách bài bản là rất cao và cần thiết.
2. Mục tiêu đào tạo: 
a. Kiến thức: 
· Trình bày được các chỉ định, chống chỉ định của phẫu thuật nội soi ổ bụng.
· Trình bày được các kiến thức về năng lượng sử dụng trong phẫu thuật nội soi.
· Trình bày được các kiến thức về sử dụng dụng cụ, trang thiết bị dùng trong phẫu thuật nội soi.
· Trình bày được cách tổ chức, chuẩn bị cho một trường hợp phẫu thuật nội soi.
· Trình bày được các kiến thức cơ bản của một số phương pháp phẫu thuật nội soi trong ổ bụng.
b. Kỹ năng
· Thực hành chuẩn bị dụng cụ cho một số loại phẫu thuật nội soi ổ bụng.
· Thực hành chuẩn bị người bệnh tại phòng mổ cho một số loại phẫu thuật nội soi ổ bụng.
· Lắp ráp thành thạo các dụng cụ phẫu thuật nội soi, sử dụng thành thạo các trang thiết bị dùng trong phẫu thuật nội soi.
· Thực hành được các kỹ năng căn bản của phẫu thuật nội soi ổ bụng.
· Thực hiện hoàn chỉnh một số thì phẫu thuật của một số phương pháp phẫu thuật nội soi đơn giản trong ổ bụng như phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa, phẫu thuật nội soi cắt túi mật, …
c. Thái độ:
	Ý thức được cần phải tiếp tục học hỏi, cập nhật những kiến thức, kỹ năng từ những khóa học phẫu thuật nội soi nâng cao, phẫu thuật nội soi theo chuyên khoa sâu như phẫu thuật nội soi điều trị sỏi mật, phẫu thuật nội soi đại trực tràng, …
3. Đối tượng học viên tham dự khoá đào tạo: Bác sĩ đa khoa thực hành ngoại khoa, Bác sĩ chuyên khoa Ngoại tổng quát, Ngoại Gan Mật Tuỵ, Ngoại Tiêu Hoá, Ngoại Tiết niệu, Ngoại nhi và Sản phụ khoa.
4. Phân phối thời gian chương trình đào tạo (theo tiết học 50 phút) 
· Số tiết lý thuyết: 38
· Số tiết thực hành: 202
· Số tiết thực hành tại cơ quan công tác dưới sự giám sát và đánh giá của Giảng viên mời giảng: 240.
	TT
	Tên bài
	Mục tiêu
	Tổng số tiết
	Lý thuyết
	Thực hành

	1
	Lịch sử phẫu thuật nội soi
PGS TS BS. Nguyễn Tấn Cường
	Trình bày được lịch sử, quá trình phát triển của phẫu thuật nội soi trong nước và quốc tế
	2
	2
	

	2
	Trang thiết bị dùng trong phẫu thuật nội soi (PTNS)
TS BS. Ung Văn Việt
	Trình bày được tên, công dụng, cách sử dụng của các thiết bị, dụng cụ dùng trong PTNS.
	2
	2
	

	3
	Bố trí một phòng mổ nội soi
TS BS. Nguyễn Đức Thuận
	Trình bày được nguyên tắc và cách bố trí một phòng mổ nội soi cho một số phương pháp phẫu thuật nội soi ổ bụng.
	2
	2
	

	4
	Kết hợp PTNS và nội soi trong xử trí polyp lớn ống tiêu hóa
TS BS. Lê Quang Nhân
	Trình bày được một số phương pháp  phối hợp giữa phẫu thuật nội soi và nội soi tiêu hoá cũng như nội dung cơ bản và các nguyên tắc của các phương pháp này trong xử trí polyp lớn ống tiêu hoá 
	2
	2
	

	5
	Năng lượng dùng trong phẫu thuật
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc
BSCKI. Lê Quan Anh Tuấn
	Trình bày được tên, tác dụng các loại năng lượng dùng trong phẫu thuật. Ảnh hưởng của từng loại năng lượng lên cơ thể người và cách ứng dụng trong PTNS
	2
	2
	

	6
	Đặt trocar và các biến chứng
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc
	Trình bày được nguyên tắc đặt trocar và các phương pháp đặt trocar.
Trình bày được các biến chứng và cách phòng ngừa, xử lý biến chứng đặt trocar.
	2
	2
	

	7
	Các nguyên tắc chọn vị trí trocar trong PTNS
TS BS. Nguyễn Hữu Thịnh
	Trình bày được nguyên tắc chọn vị trí trocar trong PTNS.
	2
	2
	

	8
	Bộc lộ phẫu trường trong PTNS
TS BS. Võ Duy Long
	Trình bày được một số cách bộc lộ phẫu trường trong PTNS và ứng dụng các cách này trong một số tình huống cụ thể
	2
	2
	

	9
	Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày – tá tràng
TS BS. Nguyễn Đức Thuận
	Trình bày được kỹ thuật, nguyên tắc trong khâu lỗ thủng dạ dày, tá tràng
	2
	2
	

	10
	Khâu, nối trong PTNS: bằng tay và bằng máy
TS BS. Trần Công Duy Long
	Trình bày được các phương pháp, kỹ thuật, nguyên tắc khâu nối ống tiêu hoá dùng trong PTNS
	2
	2
	

	11
	Nội soi ổ bụng chẩn đoán
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc 
BSCKI. Vũ Quang Hưng
	Trình bày được chỉ định, kỹ thuật của phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán.
	2
	2
	

	12
	PTNS cắt ruột thừa
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc
ThS BS. Phạm Minh Hải
	Trình bày được các bước trong PTNS cắt ruột thừa.
	2
	2
	

	13
	PTNS điều trị viêm ruột thừa có biến chứng
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc
ThS BS. Phạm Minh Hải
	Trình bày được chỉ định và các bước của PTNS điều trị viêm ruột thừa có biến chứng. Trình bày được những vấn đề cần theo dõi sau mổ viêm ruột thừa có biến chứng 
	2
	2
	

	14
	Các dạng động mạch túi mật ứng dụng trong PTNS cắt túi mật 
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc
BSCKI. Lê Quan Anh Tuấn
	Trình bày được các dạng động mạch túi mật và ứng dụng các biến thể này trong PTNS cắt túi mật.
	2
	2
	

	15
	PTNS cắt túi mật, chụp Xquang đường mật trong mổ
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc
BSCKI. Lê Quan Anh Tuấn
	Trình bày được chỉ định, các bước của PTNS cắt túi mật, chụp Xquang đường mật trong mổ.
	2
	2
	

	16
	Tổn thương đường mật trong cắt túi mật nội soi
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc
	Trình bày được các dạng tổn thương đường mật, phương pháp điều trị các tổn thương đường mật và cách phòng ngừa trong cắt túi mật nội soi.
	4
	4
	

	17
	Phẫu thuật nội soi trong lĩnh vực niệu khoa
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc
BSCKI. Phó Minh Tín
	Trình bày được vai trò và thực trạng của phẫu thuật nội soi trong lĩnh vực niệu khoa.
	2
	2
	

	18
	Phẫu thuật nội soi trong lĩnh vực phụ khoa
TS BS. Bùi Chí Thương
	Trình bày được vai trò và thực trạng của phẫu thuật nội soi trong lĩnh vực phụ khoa.
	2
	2
	

	19
	Phẫu thuật nội soi xử trí viêm túi thừa đại tràng có biến chứng
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc
ThS BS. Trần Đức Huy
	Trình bày được phương pháp và kỹ thuật mổ khi xử trí viêm túi thừa đại tràng biến chứng được chẩn đoán trước và trong mổ nội soi
	2
	2
	

	20
	Kỹ năng cầm ống soi (scope)
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc
ThS BS. Trần Đức Huy
	Trình bày được nguyên tắc và thực hành được kỹ năng cầm ống soi
	28
	
	28

	21
	Kỹ năng thao tác hai tay (cầm và di chuyển dụng cụ phẫu thuật nội soi)
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc
ThS BS. Trần Thái Ngọc Huy
	Trình bày được nguyên tắc, thực hiện được thao tác hai tay trong phẫu thuật nội soi
	28
	
	28

	22
	Kỹ năng cắt và kẹp clip
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc
BSCKI. Vũ Quang Hưng
	Trình bày được chỉ định, nguyên tắc, cách thực hiện và thực hành được kỹ năng cắt và kẹp clip
	28
	
	28

	23
	Kỹ năng đốt điện bằng móc đốt, dụng cụ phẫu tích
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc
ThS BS. Trần Thái Ngọc Huy
	Trình bày được cách thực hiện và thực hành được cách sử dụng móc đốt và dụng dụ phẫu tích
	28
	
	28

	24
	Kỹ năng khâu, cột
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc
BSCKI. Vũ Quang Hưng
	Học viên trình bày được nguyên tắc,  các bước và thực hành được khâu, cột trong phẫu thuật nội soi
	28
	
	28

	25
	Thực hành từng thì mổ của PTNS cắt túi mật
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc
ThS BS. Phạm Minh Hải
	Học viên hiểu rõ nguyên tắc, trình bày và thực hiện được từng thì mổ trong PTNS cắt túi mật. 
	30
	
	30

	26
	Thực hành trọn vẹn phương pháp phẫu thuật nội soi cắt túi mật với 4 kiểu tam giác gan mật thường gặp
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc
ThS BS. Phạm Minh Hải
	Trình bày được nguyên tắc và thực hành được phương pháp PTNS cắt túi mật trọn vẹn gồm tất cả các thì trong một lần thực hành trên simulator và trên người bệnh (dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn).
	30
	
	30

	27
	Thực hành PTNS cắt túi mật và cắt ruột thừa tại cơ quan công tác dưới sự giám sát và đánh giá của Giảng viên mời giảng thuộc cơ quan nơi học viên công tác

	Vận dụng các kiến thức, kỹ năng và thái độ đã được học trong thời gian học tập trung tại Bệnh viện Đại Học Y Dược TPHCM để từng bước áp dụng vào thực tế.
	240
	
	240

	
	
	Tổng cộng
	480
	38
	442


5. Tài liệu dạy - học tham khảo:
5.1. Tài liệu giảng dạy: Tài liệu dạng hand-out in từ file bài giảng .ppt và sách bài giảng
5.2. Tài liệu tham khảo:
· http://www.nhs.uk/conditions/Laparoscopy/Pages/Introduction.aspx
· http://web.stanford.edu/dept/HPS/laparoscopy/SoperLapSurgery.pdf
· http://s3.gi.org/patients/gihealth/pdf/ls.pdf
· http://misc-asia.com/booklet/lap_%20manual_%20basic%20_skill_full.pdf
· http://www.med.umich.edu/1libr/gyn/LRS.pdf
· Yamaguchi, S., Konishi, K., Yasunaga, T., Yoshida, D., Kinjo, N., Kobayashi, K., Ieiri, S., Okazaki, K., Nakashima, H., Tanoue, K., Maehara, Y., Hashizume, M. Construct validity for eye-hand coordination skill on a virtual reality laparoscopic surgical simulator.
· Greco, E. M.D., Escallon, J. M.D., Grantcharov, T. M.D., Okrainec, A. M.D. Do Performance Measures on the LapMentor VR Simulator Predict FLS Performance?
· Allan Okrainec, MD, Ara Tekian, MHPE, PhD, MaryAnne Aarts, MD, Teodor Grantcharov, MD, PhD, Jaime Escallon, MD, and Richard Reznick, MD, Med. Virtual reality training on basic laparoscopic tasks vs. virtual reality training of an entire surgical procedure: A randomized controlled trial using real world operations as an outcome.
6. Phương pháp dạy – học, trình bày:
· Lý thuyết: 	
· Bài giảng của giảng viên.
· Video clip minh họa
· Thảo luận và trả lời câu hỏi.
· Thực hành:
· Học viên sẽ được chia làm ba nhóm, mỗi nhóm 5 - 7 học viên.
· Thực hành các kỹ năng phẫu thuật nội soi và phẫu thuật nội soi cắt túi mật trên hệ thống phẫu thuật nội soi mô phỏng (simulator) tại Trung tâm Phẫu thuật thực nghiệm, Đại học Y Dược TPHCM (2 buổi/tuần, 4 tiết/buổi).
· Tham gia phụ, thực hành trong các trường hợp PTNS cắt túi mật; PTNS cắt ruột thừa; PTNS khâu thủng dạ dày, tá tràng; PTNS điều trị viêm túi thừa có biến chứng và PTNS ổ bụng chẩn đoán dưới sự hướng dẫn và giám sát của giảng viên.
· Thực hành PTNS cắt túi mật, PTNS cắt ruột thừa tại cơ quan công tác dưới sự hướng dẫn, giám sát và đánh giá của Giảng viên mời giảng đang công tác tại nơi học viên làm việc.
7. Tiêu chuẩn giảng viên và trợ giảng: gồm các Bác sĩ có kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm giảng dạy và thực hành về phẫu thuật nội soi ổ bụng.
· Giảng viên Đại học Y Dược TPHCM:
7.1. PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc - Phó Trưởng Bộ môn Ngoại tổng quát, Đại học Y Dược TPHCM; Trưởng Trung tâm Huấn luyện phẫu thuật nội soi, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM;
7.2. TS BS. Bùi Chí Thương - Giảng viên Bộ môn Phụ sản, Đại học Y Dược TPHCM;
7.3. BSCKI. Lê Quan Anh Tuấn - Trưởng khoa Ngoại Gan-Mật-Tuỵ, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM; Giảng viên Bộ môn Ngoại tổng quát, Đại học Y Dược TPHCM;
7.4. TS BS. Trần Công Duy Long - Phó Trưởng khoa Ngoại Gan-Mật-Tuỵ, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM; Giảng viên Bộ môn Ngoại tổng quát, Đại học Y Dược TPHCM;
7.5. TS BS. Ung Văn Việt - Phó Trưởng khoa Ngoại Tiêu hoá, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM; Giảng viên Bộ môn Ngoại tổng quát, Đại học Y Dược TPHCM;
7.6. TS BS. Nguyễn Hữu Thịnh - Giảng viên Bộ môn Ngoại tổng quát, Đại học Y Dược TPHCM; 
7.7. TS BS. Võ Duy Long – Phó Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM; Giảng viên Bộ môn Ngoại tổng quát, Đại học Y Dược TPHCM;
7.8. BSCKI. Vũ Quang Hưng - Giảng viên Bộ môn Ngoại tổng quát, Đại học Y Dược TPHCM;
7.9. ThS BS. Trần Đức Huy – Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM; Giảng viên Bộ môn Ngoại tổng quát, Đại học Y Dược TPHCM.
· Giảng viên thỉnh giảng
7.10. PGS TS BS. Nguyễn Tấn Cường – Nguyên Trưởng Bộ môn Ngoại, Đại học Y Dược TPHCM;
7.11. TS BS. Lê Quang Nhân - Trưởng khoa Nội soi, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM;
7.12. TS BS. Nguyễn Đức Thuận – Khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM;
7.13. BSCKI. Phó Minh Tín – Quản lý và điều hành khoa Tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM;
7.14. ThS BS. Phạm Minh Hải - Khoa Ngoại Gan-Mật-Tuỵ, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM;
7.15. ThS BS. Trần Thái Ngọc Huy - Khoa Ngoại Gan-Mật-Tuỵ, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.
8. Đánh giá và cấp chứng chỉ:
8.1. Điều kiện mãn khóa
· Thời gian tham gia khóa học: > 90% tổng thời lượng chương trình
· Lượng giá:
· Lý thuyết: > 6 điểm
· Thực hành: > 6 điểm
8.2. Kiểm tra cuối khóa: 
· Hình thức kiểm tra:
· Lý thuyết: thi cuối khoá (trắc nghiệm)
· Thực hành: thi thực hành trên hệ thống mô phỏng phẫu thuật nội soi (simulator) và được đánh giá đạt yêu cầu khi thực hành trên ca mổ cắt túi mật hoặc cắt ruột thừa thực tế
      9. Chỉ tiêu tay nghề (kỹ năng cần đạt sau khóa học):
	TT
	Tên bài
	Số tiết thực hành
	Kỹ năng/ thủ thuật
	Chỉ tiêu tay nghề
Số lần tối thiểu/ 1 hv

	
	
	
	
	Labo/ tại lớp học
	BV (bệnh nhân)

	
	
	
	
	
	Kiến tập
	Phụ
	Tự làm

	1
	Bài 20: Kỹ năng cầm ống soi (scope)
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc
ThS BS. Trần Đức Huy
	28
	Cầm ống soi (scope)
	1 buổi
	1 tuần
	1 tuần
	3 tuần

	2
	Bài 21: Kỹ năng thao tác hai tay (cầm và di chuyển dụng cụ phẫu thuật nội soi)
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc
ThS BS. Trần Thái Ngọc Huy
	28
	Hai tay cầm và di chuyển dụng cụ phẫu thuật nội soi
	1 buổi
	2 tuần  
	2 tuần
	7 tuần

	3
	Bài 22: Kỹ năng cắt và kẹp clip
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc
BSCKI. Vũ Quang Hưng
	28
	Cắt và kẹp clip
	1 buổi
	1 tuần
	2 tuần
	7 tuần

	4
	Bài 23: Kỹ năng đốt điện bằng móc đốt, dụng cụ phẫu tích
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc
ThS BS. Trần Thái Ngọc Huy
	28
	Năng đốt điện bằng móc đốt, dụng cụ phẫu tích
	1 buổi
	1 tuần
	2 tuần
	7 tuần

	5
	Bài 24: Kỹ năng khâu, cột
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc
BSCKI. Vũ Quang Hưng
	28
	Khâu, cột
	1 buổi
	1 tuần
	2 tuần
	7 tuần

	6
	Bài 25: Phẫu thuật nội soi cắt túi mật từng thì mổ
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc
ThS BS. Phạm Minh Hải
	30
	Phẫu thuật nội soi cắt túi mật từng thì mổ
	3 buổi
	1 tuần
	1 tuần
	7 tuần

	7
	Bài 26: Phẫu thuật nội soi cắt túi mật toàn bộ phương pháp với 4 kiểu thường gặp
PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc
ThS BS. Phạm Minh Hải
	30
	Phẫu thuật nội soi cắt túi mật toàn bộ phương pháp với 4 kiểu thường gặp
	4 buổi
	6 tuần
	6 tuần
	7 tuần
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